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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

2 Bài 3: Trái chín trang 50, 51, 52 - Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn 

đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. 

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 3: Trái chín trang 50, 51, 52 (Chân trời sáng tạo) 

Khởi động 

Đố bạn về các loại trái cây. 

 

Trả lời 

Gợi ý: 

- Quả gì có năm múi, vị chua? - Quả chanh 

- Quả gì ruột đỏ, hạt đen? - Quả dưa 

- Quả gì to tròn như trái bóng, vỏ dày, cùi trắng, nước ngọt? - Quả dừa 

- Quả gì vỏ có nhiều lông, thịt quả mềm, ngọt? - Quả chôm chôm 

- Quả gì có hạt mọc ở bên ngoài? - Quả dâu tây 

Khám phá và luyện tập 

Câu 1 trang 50 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 
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TRÁI CHÍN 

(trích) 

Xù xì da cóc 

Mít chín trên cành 

Dưa hấu chín xanh 

Cà chua chín đỏ. 

Chín như ngọn lửa 

Là ớt chỉ thiên 

Chín tựa than đen 

Ô môi, bồ kết. 

Chín như son điểm 

Đích thị quả hồng 

Cô bạn thanh long 

Chín màu hồng phấn. 

Tàn nhang lấm chấm 

Chín trái chuối tiêu 

Trái cóc, trái điều 

Chín màu cỏ úa 

 

 

Mịn màng như lụa 

Xoài chín thấy mê 

Trái xa-pô-chê 

Chín ra màu đất. 

Đặng Hấn 

- Điều: còn gọi là quả đào lộn hột 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- Xa-pô-chê (Sapote): còn gọi là hồng xiêm 

Cùng tìm hiểu: 

1. Khi chín, mít, dưa hấu, cà chua có đặc điểm gì? 

2. Quả ớt, quả hồng, quả chuối tiêu khi chín được so sánh với những hình ảnh nào? 

3. Nội dung bài thơ trên là gì? 

 

4. Em thích khổ thơ nào? Vì sao? 

Trả lời 

1. Khi chín, mít chín trên cành, dưa hấu chín vỏ màu xanh, còn cà chua chín vỏ màu đỏ. 

2. Khi chín: 

Quả ớt so sánh với ngọn lửa 

Quả hồng so sánh với với son điểm 

Quả chuối tiêu so sánh với tàn nhang 

3. Nội dung bài thơ là “Màu sắc, hình dáng của một số loại trái cây khi chín” 

4. Học sinh trả lời theo sở thích của mình. 

Gợi ý: Em thích khổ thơ thứ hai nhất. Vì cách tác giả so sánh màu sắc của quả ớt và quả ô môi, 

bồ kết khi chín rất hay và dễ liên tưởng. 

Cùng sáng tạo: 

Bảng màu kì diệu 

 Chọn màu phù hợp cho mỗi loại hoa, quả sau: 
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 Nói câu tả màu sắc của một loại hoa hoặc quả ở trên. 

Trả lời 

- Chọn màu như sau: 

Hoa hồng - màu đỏ 

Thanh long - màu hồng 

Xoài - màu vàng 

Hoa huệ - màu trắng 

- Gợi ý tả màu sắc: 

Hoa hồng có màu đỏ như mặt trời. 

Quả thanh long có màu hồng thắm như áo dài của cô giáo. 

Quả xoài chín có màu vàng ươm như nắng hè. 

Hoa huệ có màu trắng tinh khôi như tà áo dài của các chị. 

Câu 2 trang 51 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Viết: 

- Viết chữ hoa: 
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- Viết câu: Văn hay chữ tốt. 

Câu 3 trang 52 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Tìm từ ngữ chỉ màu sắc phù hợp với mỗi ✪: 

   

M: hoa huệ trắng tinh hoa sen ✪ hoa cúc ✪ 

   

con sóc ✪ con bò ✪ con quạ ✪ 

Trả lời 

Gợi ý điền như sau: 

   

M: hoa huệ trắng tinh 
hoa sen hồng tươi/ hồng nhạt/ 

hồng phớt 

hoa cúc vàng ươm/ vàng tươi/ 

vàng như nắng 
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con sóc nâu/ nâu nâu/ nâu 

sẫm 

con bò vàng/ vàng sẫm/ vàng 

nâu 
con quạ đen/ đen thui 

Câu 4 trang 52 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Đặt 1 - 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

b. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than phù hợp với mỗi ∎: 

Ôi chao∎ Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao∎ Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái 

cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh∎ Thân hình chú 

nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu∎ Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài 

trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân. 

Theo Nguyễn Thế Hội 

c. Viết một câu sử dụng dấu chấm than thể hiện sự ngạc nhiên của em khi thấy một cảnh đẹp. 

Vận dụng 

Chơi trò chơi Nhìn hình đoán trái: 

 

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Bài 3: Trái chín trang 

50, 51, 52 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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